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Tóm tắt: Quá trình đào tạo đại học hiện nay đang hình thành 2 xu hướng: đại học học 

thuật và đại học ứng dụng, tuy nhiên dù theo xu hướng nào, cũng cần tập trung nâng cao 

kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, đặc biệt là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông trong chuyên ngành. Khoa học thư viện là một trong số các chuyên ngành 

chịu tác động rất lớn của công nghệ thông tin và truyền thông, vì vậy các cơ sở đào tạo 

đại học chuyên ngành này thời gian qua đã và đang có những giải pháp nhằm nâng cao 

kỹ năng cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Một trong những khó khăn lớn nhất đó 

là giải pháp lựa chọn các phần mềm ứng dụng trong chuyên ngành phục vụ quá trình đào 

tạo vì nhiều lý do, trong đó chủ yếu là tài chính và kỹ thuật. Trong khuôn khổ bài viết, 

nhóm tác giả tập trung phân tích về mối quan hệ giữa yêu cầu thực tiễn của hoạt động thư 

viện từ đó đề xuất hướng lựa chọn phần mềm cho quá trình đào tạo đại học chuyên ngành 

khoa học thư viện nhằm góp phần cho các cơ sở đào tạo thêm thông tin khi tiến hành đổi 

mới chương trình đào tạo chuyên ngành khoa học thư viện theo mục tiêu của thực tiễn đặt 

ra. 

Nội dung 

Hiện nay, các cơ sở đào tạo đại học có xu hướng tập trung vào đổi mới chương trình 

đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành nghề khi tác động của công nghệ thông 

tin và truyền thông ngày càng sâu rộng trên nhiều mặt, lĩnh vực. Vì vậy, một trong những 

nhóm kỹ năng quan trọng cần được trang bị cho sinh viên để đảm bảo họ có hành trang 

vững chắc sau khi tốt nghiệp đại học đó là có kỹ năng thực hành nghề nghiệp và đặc biệt 

là ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động nghiệp vụ. 

Trong quá trình đổi mới chương trình, các cơ sở đại học đã và đang rất chú trọng 

đến việc lựa chọn giải pháp nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông bằng những việc chuyển đổi rất cụ thể: điều chỉnh tăng thời lượng đào tạo về các học 

phần ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, lựa chọn các giải pháp về phần mềm 

ứng dụng,… Trong đó, lựa chọn giải pháp phần mềm là một vấn đề mang tính chất quan 

trọng đối với kết quả chất lượng của quá trình đào tạo. 
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Thực tiễn hoạt động thông tin - thư viện hiện nay đã chuyển dịch mạnh mẽ dựa trên 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, các khái niệm thư viện mới xuất hiện mà 

thực chất là phản ánh việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào hoạt động 

thư viện như: thư viện điện tử, thư viện số, thư viện lai,… 

Vì vậy, các cơ sở đào tạo sinh viên chuyên ngành khoa học thư viện cần thiết phải 

có giải pháp phù hợp về trang bị phần cứng, phần mềm để nâng cao kỹ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động thông tin - thư viện cho sinh viên 

ngay từ khi còn trên ghế nhà trường để đảm bảo cho họ không bị bỡ ngỡ khi tiếp nhận công 

việc sau khi tốt nghiệp hoặc đi kiến tập, thực tập tại các cơ sở thực tế công việc. 

Từ đầu những năm 2000 đến nay, các thư viện và trung tâm thông tin trên cả nước 

đã và đang vẫn tiếp tục tìm kiếm những giải pháp cho việc ứng dụng công nghệ thông tin 

và truyền thông trong hoạt động chuyên môn để xây dựng các dịch vụ thư viện hiện đại, 

tiện ích đối với bạn đọc. Với từng thư viện, cơ quan thông tin khác nhau sẽ lựa chọn mức 

độ ứng dụng khác nhau, trong đó có 2 dịch vụ của thư viện điện tử được áp dụng rất phổ 

biến và mang lại hiệu quả rõ rệt cho quá trình phục vụ bạn đọc của thư viện, đó là dịch vụ 

tra cứu OPAC và dịch vụ cung cấp tài liệu toàn văn. Trong quá trình lựa chọn và triển khai, 

các thư viện và trung tâm thông tin đã đi theo 2 hướng chủ đạo: Đầu tư trang bị và phát 

triển trên các phần mềm mã nguồn đóng và tự phát triển (hoặc thuê) cài đặt, cấu hình và 

phát triển trên nền tảng mã nguồn mở miễn phí. Với giải pháp lựa chọn thứ 2 đã giúp các 

thư viện và trung tâm thông tin khắc phục được khó khăn về kinh phí cho quá trình hiện 

đại hóa; tuy nhiên đòi hỏi một đội ngũ cán bộ ngoài việc nắm chắc qui trình, nghiệp vụ 

chuyên môn còn cần phải có kỹ năng nhất định về công nghệ thông tin, đặc biệt công nghệ 

web và các vấn đề đặt ra cho việc quản trị, vận hành thư viện điện tử - vì quá trình cài đặt 

và xây dựng thường chỉ mất công sức trong một thời gian nhất định, còn quá trình xây 

dựng, cập nhật, vận hành sẽ là quá trình hoạt động thường xuyên của các thư viện. Với lịch 

sử của quá trình đưa vào ứng dụng và phát triển thời gian vừa qua đã minh chứng rằng con 

đường lựa chọn phần mềm mã nguồn mở đối với các thư viện mà nguồn kinh phí còn hạn 

hẹp là đường đi ngắn nhất và cũng là con đường duy nhất có thể thực hiện được mục tiêu 

xây dựng, triển khai các dịch vụ thư viện hiện đại thành công. Trong quá trình phát triển 

phần mềm mã nguồn mở ngày càng xuất hiện nhiều tên tuổi khác nhau cùng thực hiện 

những chức năng nào đó của thư viện hiện đại. Vì vậy, để lựa chọn phần mềm nào cho phù 

hợp, chúng ta cần thực nghiệm trước khi đưa vào sử dụng chính thức. Để có căn cứ để đánh 

giá khi lựa chọn ban đầu là rất quan trọng tránh việc mất thời gian thực nghiệm nhiều lần, 

cũng cần đưa ra một số các tiêu chí để tiến hành thực nghiệm như: Phần mềm phải đảm 

bảo các tiêu chuẩn về công nghệ, phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của Quốc gia và 

Quốc tế về chuyên ngành,… 

Qua quá trình tìm hiểu và vận dụng vào thực tiễn các phần mềm thư viện mã nguồn 

mở đã xâm nhập vào các thư viện và trung tâm thông tin tại Việt Nam như: greenstone, 

omeka, phpmylibrary, new gen lib, koha,… Đến nay, 2 phần mềm dần dần khẳng định 

được vị trí vì đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ, đó là: 

- Phần mềm quản trị thư viện điện tử tích hợp koha; 



- Phần mềm quản trị bộ sưu tập số Dspace. 

Vì 2 phần mềm này đã đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về mặt công nghệ, đồng 

thời đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về chuyên ngành, cụ thể như: 

1. Phần mềm thư viện điện tử tích hợp (KOHA). 

- KOHA là hệ thống quản trị thư viện điện tử tích hợp mã nguồn mở phát triển trên 

ngôn ngữ perl, quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, hỗ trợ đầy đủ các chức năng của hệ quản trị 

thư viện điện tử tích hợp bao gồm: từ bổ sung cho tới phục vụ bạn đọc. Ngoài ra, phần 

mềm có những tiện ích hỗ trợ công tác chuyên môn nghiệp vụ rất đặc biệt mà hầu hết các 

phần mềm cùng chức năng không có như hỗ trợ module lưu thông offline (koc). Trong cấu 

trúc hệ thống phần mềm koha, việc tùy biến giao diện cho thư viện viên đã được các nhà 

phát triển phần mềm chú ý và thiết kế theo hướng dễ dàng thực hiện như được thiết kế theo 

từng thành phần trên giao diện, mỗi thành phần có khu vực riêng và được tích hợp thêm 

nhiều các ngôn ngữ kịch bản web quen thuộc khác - từ đơn giản đến nâng cao hỗ trợ cho 

việc sáng tạo không giới hạn như ngôn ngữ HTML, ngôn ngữ java. Với thiết kế này, cho 

phép người quản trị hệ thống có thể tùy biến giao diện dành cho bạn đọc dễ dàng hơn đối 

với cả những người quản trị hệ thống có trình độ khác nhau về công nghệ thông tin. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn Quốc tế về chuyên ngành thông tin - thư viện 

như: hỗ trợ đầy đủ các trường dữ liệu theo MARC21 và ngoài ra cung cấp khả năng tùy 

biến đối với biểu mẫu biên mục theo MARC21 (bớt đi các trường không sử dụng), phần 

mềm hỗ trợ tiêu chuẩn trao đổi theo ISO2709 qua giao thức z39.50 (Vinh, 2009), phần 

mềm hỗ trợ cho việc tùy biến, cấu hình tìm kiếm theo các hệ ngôn ngữ khác nhau trên thế 

giới,… 

- Được cộng đồng thế giới cũng như Việt Nam tìm hiểu và phát triển, vì vậy khi cần 

sự hỗ trợ về kỹ thuật trong quá trình sử dụng, vận hành sẽ thuận lợi hơn so với những phần 

mềm ít được cộng đồng Việt Nam nghiên cứu. 

2. Phần mềm thư viện số (quản trị tài liệu số) 

Xu hướng phát triển của các tập đoàn phần mềm cũng muốn tích hợp chức năng 

quản lý tài liệu số vào hệ phần mềm nêu trên, tuy nhiên trong quá trình tích hợp thì cũng 

gặp những vấn đề khó khăn về phương diện kỹ thuật, đặc biệt là quản trị tài liệu số cũng 

có những yêu cầu khác biệt như quản lý bản thân tài liệu số (đối tượng số), quản lý siêu dữ 

liệu, quản lý liên kết giữa siêu dữ liệu với tài liệu số, quản lý việc phân quyền cho người 

sử dụng, phân quyền đối với thành viên quản trị,… Đối với các phần mềm mã nguồn mở 

thực hiện chức năng này, Dspace đã và đang dần được ứng dụng rộng rãi vì đáp ứng được 

các yêu cầu và tuân thủ các chuẩn nghiệp vụ như sau (Quyền, 2014): 

- Phần mềm Dspace được thiết kế dành cho quản trị các đối tượng số với cấu trúc 

linh hoạt, có khả năng tùy biến về giao diện và các thành phần khác của phần mềm, đáp 

ứng các yêu cầu khác nhau trong quá trình ứng dụng. 

- Đáp ứng yêu cầu nhập tin theo tiêu chuẩn DublinCore (Tân, 2014). 



- Quản trị 2 nhóm đối tượng theo mô hình phân cấp: Người dùng và tài liệu số. Đối 

với người dùng quản lý theo nhóm và từng thành viên; đối với tài liệu số quản lý theo Đơn 

vị, đơn vị con và từng tài liệu. 

- Sử dụng kỹ thuật đánh chỉ mục solr, cho phép đánh chỉ mục đa ngôn ngữ và hỗ trợ 

tìm kiếm linh hoạt tương tự kỹ thuật của google. 

- Hỗ trợ công cụ tìm kiếm mạnh, linh hoạt theo nguyên lý tìm kiếm của google. 

Các cơ sở đào tạo chuyên ngành thông tin - thư viện vì vậy cần phải có những cải 

tiến chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong đó, cần chú trọng đến kỹ 

năng của sinh viên trong quá trình đào tạo. Với những phân tích nêu trên, việc lựa chọn 

phần mềm quản trị thư viện điện tử tích hợp koha và phần mềm quản trị thư viện số Dspace 

trong quá trình thực hành cho sinh viên chuyên ngành khoa học thư viện sẽ đáp ứng được 

yêu cầu trang bị cho sinh viên kỹ năng áp dụng các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngành vào 

các phần mềm cụ thể - trên cơ sở đó hình thành kỹ năng có thể tiếp cận với bất cứ phần 

mềm nào khác của chuyên ngành được đào tạo bởi lẽ, các phần mềm khác nhau cũng đều 

tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên 

ngành của quốc gia và quốc tế. 
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